
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1263/QĐ-HVCSPT       Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi  

thi kết thúc học phần giai đoạn 2024-2025 tại Học viện Chính sách và Phát triển  
 

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-BKHĐT ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học 

viện Chính sách và Phát triển;  

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02/11/2021 của Hội đồng Học viện 

Chính sách và Phát triển về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện 

Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-HVCSPT ngày 30/5/2024 của Giám đốc Học viện 

Chính sách và Phát triển về việc ban hành quy định về công tác khảo thí của Học viện 

Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09/02/2023 của Giám đốc Học viện 

Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện Chính 

sách và Phát triển; Quyết định số 836/QĐ-HVCSPT ngày 08/8/2024 của Giám đốc Học 

viện Chính sách và Phát triển về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-

HVCSPT ngày 09/02/2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc 

học phần giai đoạn 2024-2025. Các Khoa, Viện hoàn thành các học phần được giao xây 

dựng ngân hàng câu hỏi trước ngày 31/5/2025. 

(Chi tiết danh sách học phần tại Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Kinh phí xây dựng ngân hàng câu hỏi được thanh toán theo định mức quy 

định tại Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Học viện.  

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu sự nghiệp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các Khoa, Viện có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- P.KH-TC (02 bản); 

- Lưu: P.TC-HC, P.KT&ĐBCL (02 bản). 

    GIÁM ĐỐC  

 

 

 

   PGS,TS. Trần Trọng Nguyên 

 

 



 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

TRONG NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-HVCSPT ngày      tháng 12 năm 2024  

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 

I. KHOA KINH TẾ  

1 QLTV09 Đấu thầu tư vấn 3 

2 QTĐT08 Quản lý dự án đầu tư 3 

II. KHOA KINH TẾ SỐ 

1 TODL01 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 3 

2 TOKT05 Kinh tế lượng 3 

3 KTKD03 Lý thuyết kinh tế số 2 

4 TOLT07 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 

5 PTDL05 Lập trình phân tích dữ liệu với Python 3 

6 TCTO10 Toán tài chính 3 

7 KTKD05 Chuyển đổi số 3 

8 QTKD14 Thương mại điện tử 3 

9 KTKD01 Lập trình căn bản 3 

III. KHOA CƠ BẢN 

1 NNCS03 Tiếng Anh cơ bản 3 3 

2 NNCS04 Tiếng Anh cơ bản 4 3 

3 NNIL1.2 Tiếng Anh IELTS 1.2 6 

4 NNIL1.3 Tiếng Anh IELTS 1.3 6 

5 NNTA02 Ngữ pháp 3 

6 NNTA32 Lý thuyết dịch 3 

IV. VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG 

1 CSCS11 Chính sách công 3 

2 CSPT11 Phân tích chính sách 3 

3 CSQL11 Quản lý công 3 

V. KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

1 QHĐL07 Địa lý Kinh tế 3 

2 KHCC06 Kinh tế công cộng 3 

3 KHMI01 Kinh tế vi mô 1 3 

4 KHMI03 Kinh tế vi mô 2 3 

5 KHPD13 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 3 

6 KHPD14 Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô  4 

VI. KHOA LUẬT KINH TẾ 

1 LUKT12 Pháp luật doanh nghiệp 3 

2 LULL07 Lý luận Nhà nước và Pháp luật 4 

3 LUKT07 Luật Hiến pháp 3 

4 LUKT20 Luật Hiến pháp nước ngoài 3 

5 LUKT10 Luật Hành chính 3 

6 LUKT08 Luật Hình sự 3 

7 LUKT18 Luật thương mại 3 

VII. KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 

1 ĐNQT15 Đầu tư quốc tế 3 

2 ĐNTC05 Toàn cầu hóa và các rủi ro 3 
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 

VIII. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

1 QTHV01 Hành vi người tiêu dùng 3 

2 QTMA09 Quản trị marketing 3 

3 QTNL03 Quản trị nhân lực 3 

4 QTTT11 Nghiên cứu thị trường 3 

5 QTBH01 Quản trị bán hàng 3 

6 QTMS01 Marketing dịch vụ 3 

IX. KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

1 TCKH04 Kế toán tài chính 3 

2 KTCB01 Kiểm toán căn bản 3 

3 TCKT27 Kiểm toán báo cáo tài chính 3 

4 TCKQ01 Kế toán quản trị 3 

X. KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 

1 TCĐG01 Định giá tài sản 3 

2 TCTT24  Lý thuyết Tài chính tiền tệ 4 

3 QTMC04 Marketing ngân hàng 3 

4 TCDN24 Tài chính doanh nghiệp 3 

5 TCCK25 Thị trường chứng khoán 3 

Danh sách gồm 50 học phần./. 
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